
Trường THCS Ea Hiu

Thời khóa biểu số 03 học kỳ II - năm học 2019-202 

(Từ 11/05/2020)

  - Tên lớp    : 6A

  - Chủ nhiệm        : Tưởng Thị Linh
T2 T3 T4 T5 T6 T7
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C1 Sinh Â. nhạc T. Anh C. nghệ Toán Sinh
C2 C. nghệ Tin học T. Anh Địa Tin học Lí
C3 Toán T. Anh Văn GDCD TD M. thuật
C4 Toán TD Toán Văn Văn
C5 Chào cờ Sử Văn NGLL - SHL

Trường THCS Ea Hiu

Thời khóa biểu số 03 học kỳ II - năm học 2019-202 

(Từ 11/05/2020)

  - Tên lớp    : 6B

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Sơn
T2 T3 T4 T5 T6 T7
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C1 Văn Toán C. nghệ GDCD T. Anh Â. nhạc
C2 Toán Toán Toán C. nghệ T. Anh Văn
C3 Lí Tin học TD Địa Sử Sinh
C4 Sinh T. Anh Văn TD M. thuật
C5 Chào cờ Văn Tin học NGLL - SHL

Trường THCS Ea Hiu

Thời khóa biểu số 03 học kỳ II - năm học 2019-202 

(Từ 11/05/2020)

  - Tên lớp    : 6C

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Anh Thơ
T2 T3 T4 T5 T6 T7
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C1 Toán T. Anh Toán T. Anh Tin học GDCD
C2 Địa T. Anh C. nghệ M. thuật TD Sinh
C3 Sinh TD Sử Lí C. nghệ Văn
C4 Â. nhạc Tin học Văn Toán Văn
C5 Chào cờ Văn Toán NGLL - SHL

Trường THCS Ea Hiu

Thời khóa biểu số 03 học kỳ II - năm học 2019-202 

(Từ 11/05/2020)

  - Tên lớp    : 6D

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Quyên
T2 T3 T4 T5 T6 T7
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C1 Địa Tin học Văn Sinh Sử Văn
C2 Lí TD Văn T. Anh Toán Văn
C3 Â. nhạc Toán Sinh T. Anh T. Anh GDCD
C4 C. nghệ Toán TD Tin học C. nghệ
C5 Chào cờ Toán M. thuật NGLL - SHL

Trường THCS Ea Hiu

Thời khóa biểu số 03 học kỳ II - năm học 2019-202 

(Từ 11/05/2020)

  - Tên lớp    : 7A

  - Chủ nhiệm        : Bôn Si Môn Ca Na An
T2 T3 T4 T5 T6 T7
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S1 Chào cờ Toán Toán Tin học T. Anh C. nghệ
S2 Lí Sử Toán Toán T. Anh Sinh
S3 Địa TD C. nghệ GDCD Văn T. Anh
S4 Tin học Văn TD M. thuật Địa NGLL - SHL

S5 Sinh Văn Sử Văn Â. nhạc
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Trường THCS Ea Hiu

Thời khóa biểu số 03 học kỳ II - năm học 2019-202 

(Từ 11/05/2020)

  - Tên lớp    : 7B

  - Chủ nhiệm        : Vũ Thị An
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Sử T. Anh Toán Địa Sinh
S2 C. nghệ TD T. Anh Văn T. Anh C. nghệ
S3 Sinh Văn TD Tin học Â. nhạc Địa
S4 Toán Toán Sử GDCD Văn NGLL - SHL

S5 Tin học Toán M. thuật Lí Văn
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Trường THCS Ea Hiu

Thời khóa biểu số 03 học kỳ II - năm học 2019-202 

(Từ 11/05/2020)

  - Tên lớp    : 7C

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Thanh Vân
T2 T3 T4 T5 T6 T7
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S1 Chào cờ Văn C. nghệ GDCD T. Anh Văn
S2 M. thuật Toán TD Tin học Địa Văn
S3 Tin học Sử Sử Văn C. nghệ Sinh
S4 Địa TD T. Anh Toán Â. nhạc NGLL - SHL

S5 Toán Sinh T. Anh Toán Lí
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Trường THCS Ea Hiu

Thời khóa biểu số 03 học kỳ II - năm học 2019-202 

(Từ 11/05/2020)

  - Tên lớp    : 8A

  - Chủ nhiệm        : Đào Thị Thúy Hà
T2 T3 T4 T5 T6 T7
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C1 Sinh T. Anh Hóa Tin học Địa Văn
C2 T. Anh TD Toán GDCD Văn Văn
C3 Sử Toán Tin học Sinh Toán C. nghệ
C4 Văn Toán TD Lí M. thuật Â. nhạc
C5 Chào cờ C. nghệ T. Anh Địa Hóa NGLL - SHL



Trường THCS Ea Hiu

Thời khóa biểu số 03 học kỳ II - năm học 2019-202 

(Từ 11/05/2020)

  - Tên lớp    : 8B

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Xuyến
T2 T3 T4 T5 T6 T7
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C1 T. Anh Toán Toán M. thuật Toán Văn
C2 Sinh Lí Hóa Tin học Toán Â. nhạc
C3 Văn C. nghệ TD Địa Văn T. Anh
C4 Văn TD Tin học GDCD Hóa Sử
C5 Chào cờ T. Anh Sinh C. nghệ Địa NGLL - SHL

Trường THCS Ea Hiu

Thời khóa biểu số 03 học kỳ II - năm học 2019-202 

(Từ 11/05/2020)

  - Tên lớp    : 8C

  - Chủ nhiệm        : Hồ Thị Hải
T2 T3 T4 T5 T6 T7
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C1 Địa C. nghệ Tin học C. nghệ Văn Lí
C2 Sử Â. nhạc TD Hóa Sinh T. Anh
C3 Sinh TD T. Anh Tin học Hóa Văn
C4 M. thuật T. Anh Văn Toán Địa GDCD
C5 Chào cờ Toán Văn Toán Toán NGLL - SHL

Trường THCS Ea Hiu

Thời khóa biểu số 03 học kỳ II - năm học 2019-202 

(Từ 11/05/2020)

  - Tên lớp    : 9A

  - Chủ nhiệm        : Mai Thị Mỹ Tuyết
T2 T3 T4 T5 T6 T7
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S1 Chào cờ Toán T. Anh Văn Văn Văn
S2 T. Anh Sinh Văn Văn TD Hóa
S3 Sử TD C. nghệ Toán Lí Lí
S4 Sinh Tin học Tin học Địa Toán NGLL - SHL

S5 Hóa GDCD Sử M. thuật Toán
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Trường THCS Ea Hiu

Thời khóa biểu số 03 học kỳ II - năm học 2019-202 

(Từ 11/05/2020)

  - Tên lớp    : 9B

  - Chủ nhiệm        : Võ Thị Phi Luyện
T2 T3 T4 T5 T6 T7
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S1 Chào cờ Hóa Văn M. thuật Toán Hóa
S2 Văn TD T. Anh Toán Lí Văn
S3 Văn Tin học Tin học Sinh Văn C. nghệ
S4 Sử Toán Sử Lí TD NGLL - SHL

S5 T. Anh Toán Sinh Địa GDCD
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Trường THCS Ea Hiu

Thời khóa biểu số 03 học kỳ II - năm học 2019-202 

(Từ 11/05/2020)

  - Tên lớp    : 9C

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Hồng Sen
T2 T3 T4 T5 T6 T7
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S1 Chào cờ Tin học Văn Sinh Lí T. Anh
S2 Hóa Toán Văn Địa Toán Lí
S3 C. nghệ Hóa Sử M. thuật TD Văn
S4 T. Anh TD Sinh Toán Văn NGLL - SHL

S5 Sử GDCD Tin học Toán Văn
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